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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ-thể dục sáng 

- Nhắc nhở trẻ để giày dép đúng nơi quy định. 

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ, hô hấp 

- Tập bài tấp TC-BP: nhảy lò cò, chạy nhanh, bật qua 

các ô... 

(MT 1) 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 

Trò chuyện sáng 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa ngày 30/4 và ngày 1/5 

- Trò chuyện với trẻ về lá cờ Tổ quốc  

(MT 48) 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 



Học 

NHẬN BIẾT MỘT SỐ 

MÓN ĂN CỦA QUÊ 

HƯƠNG  

(MT 13) 

THÍ NGHIỆM HOA 

GIẤY NỞ TRONG 

NƯỚC 

(MT 28) 

CẮT DÁN LÁ CỜ TỔ 

QUỐC 

(MT 8, MT 92) 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 

Hoạt động ngoài trời 

- Quan sát: Quan sát lá cờ Tổ Quốc, thời tiết trong 

ngày, quan sát cây chuối... 

- TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra, chuyển bóng bóng, bắt vịt 

trên cạn, chuyền trứng... 

- Chơi tự do: Xếp sỏi, vẽ phấn, nhảy dây, ném vòng, 

lắc bóng nước, kéo bóng, đưa bóng về đích, bật ếch, 

chuyển bóng, đi bật theo bàn chân, chơi tự do với cát, 

lá, nước.... 

- Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: Tưới cây, 

nhặt lá vàng, đong nước, lấy cỏ làm vòng hoa đội 

đầu... 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 

Chơi hoạt động ở các 

góc 

Hoạt động vui chơi 

Hoạt động vui chơi. 

* Trò chơi giả bộ có cốt truyện: 

- Trẻ chơi với tình huống giả bộ trẻ thích. 

- Chơi với tình huống giả bộ đa dạng.  

+ Góc phân vai: bàn ghế, muỗng, đũa bếp, ly, chén, 

đồ chơi ăn uống, đồ chơi làm đẹp, đồ chơi làm tóc, 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 



trang phục, các loại bánh …  

+ Góc kể chuyện: Mũ rối, tranh ảnh, mô hình truyện, 

rối ngón tay, rối tay, rối que, tranh phông truyện đã 

học... 

* Trò chơi xây dựng: 

- Được làm từ các VL hình khối đa dạng (Cung cấp 

các khối có tính chất đa dạng và gợi mở sự kết hợp 

chúng). 

- Trẻ chơi với sự giúp đỡ, khơi gợi của cô. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn 

- Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh, hủ bánh plan, hộp 

giấy, lắp ráp, ghép nút lớn, ghép hình hoa, luống cà 

rốt, hàng rào, hủ sữa susu, vỏ chai nước, lõi giấy, cạt 

tông, .... 

* Trò chơi có luật:  

- Tích cực tham gia khi trò chơi được GV bắt đầu 

hoặc gợi ý. 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn. 

+ Toán: Bài tập số đếm, tách số lượng 5 thành hai 

nhóm, bài tập tranh nối hình, tranh loto, ghép trứng, 

ghép số lượng, ghép tranh, bảng chun, xe luồn hạt, 

gắn hình dạng tương ứng, sắp xếp theo quy tắc, ghép 

đôi ... 

+ Tạo hình: Cắt dán hoa, xé dán danh lam thắng cảnh, 

cắt dán hoa, khung tạo hình, hoa khô, tô tượng, đất 

nặn,.... 

+ Thí nghiệm: bí mật của đường, sự kì diệu của giấy 



ăn, nam châm, vật nổi - vật chìm, ... 

+ Âm nhạc: Nghe và VĐTN gập cuộn các ngón tay 

theo các bài hát: “ Hòa bình cho bé ”,... Chuẩn bị: mũ 

hoa, hoa đeo tay, hoa múa, trống lắc, trống cơm, 

phách tre, gáo dừa, song loang, micro, đàn,... 

+ Thư viện: Dạy trẻ làm quen với cách đọc sách, giáo 

dục trẻ lật sách nhẹ nhàng, cẩn thận. Chuẩn bị: 

Truyện, sách các loại, tranh ảnh, sách tự tạo.... 

+ TCVĐ: Gấp sỏi, bún thun, lăn bóng, ném vòng ... 

(MT 7) 

Vệ sinh-ăn-ngủ 

- Thực hiện thao tác lau mặt  

- Nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước, bỏ rác đúng nơi quy 

định sau khi uống sữa xong 

- Nhắc trẻ sau khi ngủ dậy cất gối nệm ngăn nắp và 

đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

BÉ NGHỈ LỄ 30/4; 01/5 

Sinh hoạt chiều 

- Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đối 

tượng trong không gian so 

với bản thân 

(MT 42) 

- Cho trẻ xem video và 

nghe hát các bài hát về Tổ 

quốc  

- Trò chuyện với trẻ về các 

di tích lịch sử  
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